
Phân bổ kế 

hoạch trung 

hạn đợt 1

Chưa phân 

bổ 

Phân bổ kế 

hoạch năm 

đợt 1

Chưa phân bổ 

(sẽ phân bổ 

khi các dự án 

được chuẩn bị 

xong thủ tục)

TỔNG SỐ 250.847 250.847 250.847 0 250.847 49.844 201.003

1 Nguồn vốn tăng thu xổ số kiến thiết 189.444 189.444 189.444 0 189.444 28.400 161.044

2
Nguồn vốn tăng thu cân đối ngân sách cấp 

tỉnh
61.403 61.403 61.403 0 61.403 21.444 39.959

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-

2025

Trong đó

Tổng số

Nguồn vốn
Tổng số 

vốn
Tổng số

Trong đó

Kế hoạch năm 2024

Phụ lục I

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM TỪ CÁC NGUỒN VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 

(Kèm theo Nghị quyết số   124/NQ-HĐND ngày   26   tháng  9  năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chúSTT



TỔNG SỐ               628.820                323.820              -                  -               250.847                  189.444                    61.403 

A NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ               585.470                280.470              -                  -               207.497                  146.094                    61.403 

I An ninh và trật tự, an toàn xã hội               405.000                100.000              -                  -                 61.403                            -                      61.403 

Dự án khởi công mới               405.000                100.000              -                  -                 61.403                            -                      61.403 

1 Trụ sở làm việc Công an tỉnh Sóc Trăng TPST

Nhà làm việc trung 

tâm; hội trường, nhà ở 

doanh trại và các hạng 

mục khác

2023-

2025

8945/QĐ-BCA-

H01, 

03/11/2021

405.000 100.000 21.444 21.444
Hỗ trợ đối ứng dự 

án trung ương

2 Đầu tư khác 39.959 39.959
Chi tiết theo văn 

bản riêng

II Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản                 59.970                  59.970              -                  -                 49.532                    49.532                            -   

Dự án khởi công mới                 59.970                  59.970              -                  -                 49.532                    49.532                            -   

1
Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng
Vĩnh Châu

Xây  dựng  cống  Bồ 

Kệnh; Cống Nôpuôl 

2024-

2026

114/NQ-

HĐND, 

28/8/2024

59.970 59.970 49.532 49.532

III Giao thông                 90.000                  90.000              -                  -                 72.162                    72.162                            -   

Dự án khởi công mới                 90.000                 90.000             -                 -                 72.162                    72.162                           -   

1 Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 45, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Vĩnh Châu
Khoảng 4.405m; 02 

cây cầu

2024-

2026

106/NQ-

HĐND, 

28/8/2024

55.000 55.000 44.162 44.162

2 Dự án Đường huyện 65 nối tiếp, huyện Thạnh Trị Thạnh Trị
Khoảng 2,5 Km; 02 

cây cầu

2024-

2026

110/NQ-

HĐND, 

28/8/2024

35.000 35.000 28.000 28.000

IV Công nghệ thông tin                 30.500                  30.500              -                  -                 24.400                    24.400                            -   

Dự án khởi công mới                 30.500                 30.500             -                 -                 24.400                    24.400                           -   

1
Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Sóc 

Trăng giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Mua sắm, nâng cấp thiết bị và phần mềm)
Tỉnh Sóc Trăng  Thiết bị và phần mềm

2024-

2026

103/NQ-

HĐND, 

28/8/2024

30.500 30.500 24.400 24.400

B NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN                 43.350                  43.350              -                  -                 43.350                    43.350                            -   

I Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản                 14.950                  14.950              -                  -                 14.950                    14.950                            -   

Dự án khởi công mới                 14.950                  14.950              -                  -                 14.950                    14.950                            -   

1
Dự án Kè và cải tạo khu vực Tượng đài anh hùng lực lượng vũ trang Thiều Văn Chỏi, xã 

Ba Trịnh, huyện Kế Sách.
Kế Sách

Xây kè bảo vệ, cải tạo 

các hạng mục

2024-

2025

1112/QĐ-

UBND, 

14/8/2024

14.950 14.950 14.950 14.950

II Giao thông                 28.400                  28.400              -                  -                 28.400                    28.400                            -   

Dự án khởi công mới                 28.400                  28.400              -                  -                 28.400                    28.400                            -   

1
Dự án Xây dựng tuyến lộ Ấp 18 nối từ Quốc lộ 61B giáp huyện Thạnh Trị, thị xã Ngã 

Năm
Ngã Năm

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường với chiều 

dài 5.986,6m.

2024-

2026

20/NQ-

HĐND, 

30/7/2024

13.500 13.500 13.500 13.500

2 Dự án Xây dựng tuyến lộ kênh Huỳnh Yến - Kênh Ngang, thị xã Ngã Năm Ngã Năm

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường tổng 

chiều dài 9.204,8m.

2024-

2025

21/NQ-

HĐND, 

30/7/2024

14.900 14.900 14.900 14.900

Ghi chú: 

Trong đó: 

NS tỉnh 

quản lý, hỗ 

trợ 

Tổng số

Phụ lục II

DANH MỤC BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỪ CÁC NGUỒN VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số   124/NQ-HĐND ngày   26   tháng  9  năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Trong đó

Ghi chúNăng lực thiết kế

(1) Chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Nguồn vốn tăng 

thu xổ số kiến thiết

Nguồn vốn tăng 

thu cân đối ngân 

sách cấp tỉnh

Thời 

gian KC-

HT

Quyết định chủ trương đầu tư

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Trong đó: NS tỉnh 

quản lý, hỗ trợ 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

(2) Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn theo qui định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết kế hoạch năm 

2020

Địa điểm XD

 Kế hoạch trung hạn 2021-2025

Danh mục dự án Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)



TỔNG SỐ           433.400           128.400                             -            433.400          128.400         30.000           30.000           49.844        28.400         21.444 

A NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ           405.000           100.000                             -            405.000          100.000         30.000           30.000           21.444                -           21.444 

I An ninh và trật tự, an toàn xã hội           405.000           100.000                             -            405.000          100.000         30.000           30.000           21.444                -           21.444 

Dự án chuyển tiếp           405.000           100.000                             -            405.000          100.000         30.000           30.000           21.444                -           21.444 

1 Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Sóc Trăng TPST

Nhà làm việc 

trung tâm; hội 

trường, nhà ở 

doanh trại và các 

hạng mục khác

2023-

2025

8945/QĐ-

BCA-H01, 

03/11/2021

405.000 100.000
9845/QĐ-BCA-

H02, 30/12/2022
405.000 100.000 30.000 30.000 21.444 21.444

Hỗ trợ đối ứng dự 

án trung ương

B
NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN 

SÁCH CẤP HUYỆN
            28.400             28.400                             -              28.400            28.400                 -                     -             28.400        28.400                 -   

I Giao thông             28.400             28.400                             -              28.400            28.400                 -                     -             28.400        28.400                 -   

Dự án khởi công mới             28.400             28.400                             -              28.400            28.400                 -                     -             28.400        28.400                 -   

1
Dự án Xây dựng tuyến lộ Ấp 18 nối từ Quốc lộ 61B giáp huyện 

Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm
Ngã Năm

Nâng cấp, mở 

rộng tuyến 

đường với chiều 

dài 5.986,6m. 

Xây dựng

mới 03 cầu

2024-

2026

20/NQ-

HĐND, 

30/7/2024

13.500 13.500

1883/QĐ-

UBND,

26/8/2024

13.500 13.500 13.500 13.500

2
Dự án Xây dựng tuyến lộ kênh Huỳnh Yến - kênh Ngang, thị xã 

Ngã Năm
Ngã Năm

Nâng cấp, mở 

rộng tuyến 

đường tổng 

chiều dài 

9.204,8m.

2024-

2025

21/NQ-

HĐND, 

30/7/2024

14.900 14.900

1884/QĐ-

UBND,

26/8/2024

14.900 14.900 14.900 14.900

Ghi chú: 

Trong đó

(1) Chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Phụ lục III

DANH MỤC BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỪ CÁC NGUỒN VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023 ĐỢT 1

(Kèm theo Nghị quyết số   124/NQ-HĐND ngày   26   tháng  9  năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT
Thời gian 

KC-HT Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Năng lực thiết kế

Lũy kế vốn đã bố trí đến 

hết kế hoạch năm 2023
Quyết định đầu tư

(2) Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn theo qui định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Ghi chú
Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS 

tỉnh quản lý, 

hỗ trợ 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Kế hoạch năm 2024

Nguồn vốn 

tăng thu xổ 

số kiến 

thiết

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Nguồn vốn 

tăng thu cân 

đối ngân 

sách cấp 

tỉnh

Tổng số

Danh mục dự án Địa điểm XD
Trong đó: NS 

tỉnh quản lý, 

hỗ trợ 

Trong đó: NS 

tỉnh quản lý, 

hỗ trợ 

Quyết định chủ trương đầu tư
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